
STT Lĩnh vực Hình thức sử dụng đất Chủ sử dụng đất Quyết định Diện tích (m2) Vị trí Trích yếu

1 Năng lượng Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty Lưới điện cao thế 

Miền trung (Cùng QĐ thuê)
1057/QĐ-UBND 
ngày 17/10/2014

516.4
Thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang,, 

thành phố Kon Tum 

Thu hồi, CMĐ Sd đất và giao đất và thuê đất cho Công ty 
Lưới điện cao thế Miền trung- Tổng Công ty Điện Lực 

Miền Trung để XD CT: Đấu nối 110KV sau trạm biến áp 
220KV Kon Tum ( hạng mục thuê đất) 

2 Cao su Thuê đất trả tiền hằng năm
Tổng đội thanh niên xung 

phong tỉnh Kon Tum
721/QĐ-UBND 
ngày 21/9/2015

4150000.0 TK 681, 683 xã Ia Dom
thu hồi và cho Tổng đổi thanh niên xung phong tinh Kon 
Tum thuê đất để thực hiện dự án trồng cao su trên đất lâm 

nghiệp tại xã Ia Dom, huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum

3
cơ sở sản xuất 

phi nông 
nghiệp

Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty TNHH một thành 

viên Tiến Anh Đạt
96/QĐ-UBND 

ngày 29/01/2016
6238.4

Cụm công nghiệp làng nghề Plei 
Kần, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi

Thu hồi và cho Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt thuê 
đất để xây dựng cơ sở chế biến, sản xuất đồ gỗ và hàng 

nội thất tại Cụm Công nghiệp làng nghề Plei Kần, huyện 
Ngọc Hồi

4
Vật liệu Xây 

dựng
Thuê đất trả tiền hằng năm

Công ty TNHH Thanh 
Tuấn

1167/QĐ-UBND 
ngày 06/10/2016

9200
Xã Đăk Rơ Wa và xã Đăk Bla, thành 

phố Kon Tum

thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty 
TNHH Thanh Tuấn thuê đất để khai thác khoáng sản cát 

làm vật liệu xây dựng thông thường

5 điện lực Thuê đất trả tiền hằng năm
Ban quản lý dự án các công 

trình điện Miền Trung
1547/QĐ-UBND 
ngày19/12/2016

46660.5

Xã Bờ Y, Đăk Xú, Đăk Kan huyện 
Ngọc Hồi; xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa, Sa 
Bình, Rờ Kơi huyện Sa Thầy; xã Ia 

Chim, thành phố Kon Tum

Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Ban quản lý dự án 
các công trình điện Miền Trung thuê đất để xây dựng 

đường dây 220KV Xekaman 1 - Pleiku 2 (đợt 2)

6
Rau hoa xứ 

lạnh
Thuê đất trả tiền 1 lần

Công ty TNHH Đông 
Phương

964/QĐ-UBND 
ngày 25/9/2017

297001.5
Tiểu khu 482, thôn Tu Rằng, xã 
Măng Cành huyện Kon Plông

V/v chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang 
hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 

của Công ty TNHH Đông Phương

7 Thủy điện Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty cổ phần Đầu tư và 
Phát triển điện năng Đức 

Long Gia Lai

1048/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2017

826197.1
xã Pô Kô và xã Tân Cảnh, huyện 

Đăk Tô

V.v chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần 
Đầu tư và Phát triển điện năng Đức Long Gia Lai thuê đất 

để xây dựng Nhà máy thủy điện Đăk Pô Cô, huyện Đăk 
Tô (giai đoạn 2)

8 Năng lượng Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Phát triển điện năng Đức 

Long Gia Lai

372/QĐ-UBND 
ngày 13/4/2018

1732.24
Thị trấn Đăk Tô và xã Tân Cảnh, 

huyện Đăk TÔ

Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Phát triển điện năng Đức Long Gia Lai thuê đất 

để xây dựng hạng mục: Các hố móng trụ và ngăn xuất 
tuyến đường dây 110KV thuộc Dự án thủy điện Đăk Pô 

Kô

9 Lâm nghiệp Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty Cồ phần Sâm Ngọc 

Linh
644/QĐ-UBND 
ngày 26/6/2018

47764400

Khoảnh 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Tiểu khu 
218 và Khoảnh 1,2,3,4,5,6 tiểu khu 

220 xã Măng Ri
Khoảnh 1,2,3,4,5,6,7 Tiểu khu 225, 
Khoảnh 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Tiểu khu 
226, Khoảnh 1,2,3,4,5,6,7 Tiểu khu 
227, Khoảnh 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 

Tiểu khu 229 xã Ngọc Lây

Điều chỉnh Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 
13/02/2018 của UBND tỉnh Kon Tum

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP CHƯA KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Page 1 of 7



10
Công trình 
công cộng

Thuê đất trả tiền 1 lần
Liên hiệp Hợp tác xã 

Thương mại thành phố Hồ 
Chí Minh

759/QĐ-UBND 
ngày 24/7/2018

3227.3
205, đường Lê Hồng Phong, phường 

Quyết Thắng, TP. Kon Tum
Điều chỉnh Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 

06/02/2018 của UBND tỉnh Kon Tum

11
cơ sở sản xuất 

phi nông 
nghiệp

Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty TNHH MTV Xuất 
nhập khẩu và Đầu tư nông 
lâm nghiệp Đông Dương

948/QĐ-UBND 
ngày 11/9/2018

2685
Cụm công nghiệp làng nghề Plei 

Kần, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi

Thu hồi và cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và 
Đầu tư nông lâm nghiệp Đông Dương thuê đất để sử dụng 
và mục đích xây dựng cơ sở sản xuất đồ mỹ nghệ, tăm tre, 

đũa tre xuất khẩu

12
Vật liệu Xây 

dựng
Thuê đất trả tiền hằng năm Công ty TNHH Tuấn Dũng

1048/QĐ-UBND 
ngày 03/10/2018

37000
Điểm mỏ số 19, sông Đăk Tờ Kan, 
làng Kon Hnông, xã Đăk Tờ Kan, 

huyện Tu Mơ Rông

Điều chỉnh hiện trạng sử dụng đất tại Quyết định số 
1119/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Kon 

Tum

13
Phát triển hạ 

tầng
Thuê đất trả tiền 1 lần

Công ty cổ phần đầu tư bất 
động sản Đức Bảo

1269/QĐ-UBND 
ngày 16/11/2017

9368.9
Đường Phan Đình Phùng, tổ 10, 
phường Duy Tân, thành phố Kon 

Tum

Chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất 
cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Đức Bảo thực 
hiện Dự án Khu đô thị mới phía Bắc Duy Tân, phường 
Duy Tân, thành phố Kon Tum (giai đoạn 1)  (Phần diện 

tích thuê đất trả tiền một lần để sử dụng vào mục đích đất 
công trình công cộng- dịch vụ)

Vật liệu Xây 
dựng

Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty TNHH MTV 
Thành Phú Ngọc Hồi

191/QĐ-UBND 
ngày 26/02/2019

18122

Điểm mỏ số 17, lòng sông Pô Kô, 
thôn Chả Nội 2, xã Đăk Nông và 
thôn Đăk Rơmea, xã Đăk Ang, 

huyện Ngọc Hồi

Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty 
TNHH MTV Thành Phú Ngọc Hồi thuê đất để thực hiện 
Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại điểm mỏ số 17

Vật liệu Xây 
dựng

Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty TNHH MTV 
Thành Phú Ngọc Hồi

191/QĐ-UBND 
ngày 26/02/2019

1724
Điểm mỏ số 17, lòng sông Pô Kô, 
thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga, 

huyện Đăk Tô

Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty 
TNHH MTV Thành Phú Ngọc Hồi thuê đất để thực hiện 
Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại điểm mỏ số 17

Vật liệu Xây 
dựng

Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty TNHH MTV 
Thành Phú Ngọc Hồi

190/QĐ-UBND 
ngày 26/02/2019

11894.5

Điểm mỏ số 16, lòng sông Pô Kô, 
thôn Nông Nhầy 2, xã Đăk Nông và 

thôn 6, thị trấn Plei Kần, huyện 
Ngọc Hồi

Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty 
TNHH MTV Thành Phú Ngọc Hồi thuê đất để thực hiện 
Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại điểm mỏ số 16

Vật liệu Xây 
dựng

Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty TNHH MTV 
Thành Phú Ngọc Hồi

190/QĐ-UBND 
ngày 26/02/2019

8723.5
Điểm mỏ số 16, lòng sông Pô Kô, 
thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga, 

huyện Đăk Tô

Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty 
TNHH MTV Thành Phú Ngọc Hồi thuê đất để thực hiện 
Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại điểm mỏ số 16

16
Chuyên trồng 

lúa nước
Thuê đất trả tiền hằng năm

Công ty TNHH MTV cà 
phê 731 - Tổng Công ty cà 

phê Việt Nam

192/QĐ-UBND 
ngày 26/02/2019

172654
Tổ dân phố 2, 3 thị trấn Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà

Gia hạn thời gian sử dụng đất thuê cho Công ty TNHH 
MTV cà phê 731 - Tổng Công ty cà phê Việt Nam để tiếp 

tục sử dụng vào mục đích đất trồng lúa

14

15
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17 Năng lượng Thuê đất trả tiền hằng năm
Ban quản lý dự án các công 

trình điện Miền Trung
552/QĐ-UBND 
ngày 31/5/2019

8264.08

Tiểu khu 431: Khoảnh 1 - lô 1; 
khoảnh 2 - lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

khoảnh 3 - lô 1, 2, 3; Tiểu khu 432: 
Khoảnh 1 - lô 1, 2, 3; khoảnh 5 - lô 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; khoảnh 12 - lô 1, 2, 
3 - xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông

Chuyển mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp và cho 
thuê đất, giao đất cho Ban quản lý Dự án các công trình 

điện Miền Trung để xây dựng công trình: Đường dây 
220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi (đợt 2) (Phần 

diện tích cho thuê)

18 Cao su Thuê đất trả tiền hằng năm
Chi nhánh 716 - Tổng công 

ty 15
890/QĐ-UBND 
ngày 26/8/2019

1725301.2
Tiểu khu 768, 771, xã Ia Đal, huyện 

Ia H'Drai

Thu hồi đất và cho Chi nhánh 716 - Tổng công ty 15 thuê 
đất để thực hiện dự án: Đầu tư trồng cây cao su trên đất 
lâm nghiệp tại xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

Thủy lợi Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty cổ phần cấp nước 

Kon Tum
919/QĐ-UBND 
ngày 02/9/2019

4232
Đường Trần Phú, phường Trường 

Chinh, thành phố Kon Tum

Cho Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum tiếp tục thuê đất 
khi chuyển sang công ty cổ phần (Nhà điều hành sản xuất 

của dự án cấp nước)

Thủy lợi Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty cổ phần cấp nước 

Kon Tum
921/QĐ-UBND 
ngày 02/9/2019

7828.4
Đường Urê, phường Trường Chinh, 

thành phố Kon Tum
Cho Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum tiếp tục thuê đất 

khi chuyển sang công ty cổ phần (Trạm bơm cấp II)

Thủy lợi Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty cổ phần cấp nước 

Kon Tum
920/QĐ-UBND 
ngày 02/9/2019

2804
Đường Đào Duy Từ, phường Trường 

Chinh, thành phố Kon Tum
Cho Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum tiếp tục thuê đất 

khi chuyển sang công ty cổ phần (Trạm bơm cấp I)

Thủy lợi Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty cổ phần cấp nước 

Kon Tum
918/QĐ-UBND 
ngày 02/9/2019

1037.5
Đường Trần Khánh Dư, phường Duy 

Tân, thành phố Kon Tum
Cho Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum tiếp tục thuê đất 

khi chuyển sang công ty cổ phần (Đài điều hoà nước)

20 Năng lượng Thuê đất trả tiền hằng năm
Ban quản lý dự án các công 

trình điện Miền Trung
1088/QĐ-UBND 
ngày 09/10/2019

34950

Tiểu khu 491, 492, 493, 494 thuộc 
xã Hiếu; Tiểu khu 439, 440 thuộc xã 
Pờ Ê; Tiểu khu 426 thuộc xã Ngọc 

Tem, huyện Kon Plông 

Điều chỉnh Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
5 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum

21 Năng lượng Thuê đất trả tiền hằng năm
Bản quản lý dự án các công 

trình điện miền Trung
1186/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2019

27756.82

Tiểu khu 440: Khoảnh 12 - Lô 1, 2, 
3, 4; Khoảnh 5 - Lô 1, 2, 3; Khoảnh 
6 - Lô 1, 2, 3, 4, 5; Khoảnh 7 - Lô 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 
Khoảnh 8 - Lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12; Khoảnh 9 - Lô 1, 2; xã 
Pờ Ê. + Tiểu khu 496: Khoảnh 3 - 

Lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Khoảnh 4 - 
Lô 1, 3, 4, 5; Khoảnh 5 - Lô 1, 2, 3, 
4; Khoảnh 6 - Lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12; Khoảnh 7 - Lô 1, 6; 
Khoảnh 8 - Lô 1, 5. Tiểu khu 497: 
Khoảnh 4 - Lô 3, 4, 5; Khoảnh 6 - 

Lô 3, 4 do Công ty TNHH MTV lâm 
nghiệp Kon Plông quản lý.

Chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất, thuê đất cho 
Ban quản lý dự án các công trình điện miền trung để thực 
hiện dự án: Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleik 2 trên địa 
bàn huyện Kon Plông (đợt 1) (phần thuê đất móng trụ)

22 Thủy điện Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty cổ phần Quang 

Đức Kon Tum
1370/QĐ-UBND 
ngày 06/12/2019

224000.6 Xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei

Gia hạn thời gian sử dụng đất cho Công ty 
cổ phần Quang Đức Kon Tum để tiếp tục sử dụng đất vào 
mục đích xây dựng công trình thuỷ điện Đăk Mi 1 (hạng 

mục công trình phụ trợ)

19
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23
Vật liệu Xây 

dựng
Thuê đất trả tiền hằng năm Hợp tác xã Vạn Thành

68/QĐ-UBND 
ngày 20/01/2020

9600
Thôn Chả Nội 2, xã Đăk Nông và 

thôn Đăk Rơ Me, xã Đăk Ang, 
huyện Ngọc Hồi

Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Hợp tác xã 
Vạn Thành thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư khai thác 

khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường

24
Vật liệu Xây 

dựng
Thuê đất trả tiền hằng năm

Công ty TNHH Việt Trung - 
Gia Lai

261/QĐ-UBND 
ngày 19/3/2020

7940
Ranh giới xã Ya Ly, xã Ya Xiêr và 

thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy

Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty 
TNHH Việt Trung - Gia Lai thuê đất để thực hiện Dự án 

khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường

25 Năng lượng Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty cổ phần đầu tư 

thuỷ điện Đăk Psi 6
285/QĐ-UBND 
ngày 30/3/2020

84190 Xã Đăk Long, huyện Đăk Hà
Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần đầu 
tư thủy điện Đăk Psi 6 thuê đất để thực hiện dự án Thủy 

điện Đăk Psi 6 (đợt 2)

26
Chuyên trồng 

lúa nước
Thuê đất trả tiền hằng năm

Công ty TNHH MTV cà 
phê 704

301/QĐ-UBND 
ngày 01/4/2020

671545.24
Xã Đăk Uy (nay là xã Đăk Ngọk) và 

thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

Gia hạn thời gian sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV 
cà phê 704 - Tổng Công ty cà phê Việt Nam để tiếp tục sử 
dụng vào mục đích đất trồng lúa (27/01/2027 (GCN AK 

519236 và AK 519237)
01/02/2027 (GCN Ak 519239 và AK 519240))

27 Năng lượng Thuê đất trả tiền hằng năm
Bản quản lý dự án các công 

trình điện Miền Trung
343/QĐ-UBND 
ngày 10/4/2020

3320.2

Tiểu khu 521: Khoảnh 2 - Lô 1, 2, 3, 
4; Khoảnh 5 - Lô 1, 2, 3, 5a và 

Khoảnh 6 - Lô 1, 2 thuộc địa phận 
thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy

Chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất, thuê đất cho 
Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung để 

thực hiện dự án: Đường dây 500kV Dốc Sỏi - PleiKu 2 
trên địa bàn huyện Kon Rẫy (đợt 2)

28 Năng lượng Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty cổ phần Đầu tư và 
phát triển thuỷ điện BoKo

400/QĐ-UBND 
ngày 24/4/2020

312336.4
Xã Hiếu và xã Pờ Ê, huyện Kon 

Plông

Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần 
Đầu tư và phát triển thuỷ điện BoKo thuê đất để thực hiện 

dự án Thuỷ điện BoKo 2

29
Vật liệu Xây 

dựng
Thuê đất trả tiền hằng năm

Công ty cổ phần xây lắp 
điện Đức Bảo

589/QĐ-UBND 
ngày 16/6/2020

4544.9
Thôn 3 và thôn 5, thị trấn Đăk Rve, 

huyện Kon Rẫy

Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ 
phần xây lắp điện Đức Bảo thuê đất để thực hiện Dự án 
khai thác khoáng sản cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng 

thông thường

30 Cao su Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty cổ phần cao su Sa 

Thầy
633/QĐ-UBND 
ngày 06/7/2020

753421.4
Tiểu khu 747, xã Ia Tơi, huyện Ia 

H'Drai 

Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy giao về 
Uỷ ban nhân dân huyện Ia H'Drai quản lý và điều chỉnh 
Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 

2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum (phần công ty 
thuê đất)

Năng lượng Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty Điện Lực Kon 

Tum 
711/QĐ-UBND 
ngày 27/7/2020

4655.85
Thôn Đăk Lộc, xã Đăk Ngọc, huyện 

Đăk Hà

Thu hồi đất của Công ty Lưới điện cao thế Miền Trung 
(nay là Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Trung) và cho 

Công ty Điện lực Kon Tum thuê đất để thực hiện Dự án 
Trạm biến áp 110kV Đăk Hà và nhánh rẽ. Hạng mục: 

Trạm biến áp 110kV và trụ cột 110kV

Năng lượng Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty Điện Lực Kon 

Tum 
768/QĐ-UBND 
ngày 07/8/2020

81
Tổ dân phố 3, phường Ngô Mây, 

thành Phố Kon Tum

Thu hồi đất của Chi nhánh điện cao thế Kon Tum và cho 
Công ty Điện lực Kon Tum thuê đất để xây dựng công 
trình: Xử lý khoảng cách pha - đất khoảng cột 03-06 

đường dây 110KV Kon Tum - Đăk Tô
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Năng lượng Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty Điện Lực Kon 

Tum 
775/QĐ-UBND 
ngày 12/8/2020

12468.81

Phường Quang Trung, phường Ngô 
Mây, xã Đăk Cấm, xã Đăk Blà thuộc 
TP Kon Tum; xã Đăk Tờ Re, xã Đăk 
Ruồng, xã Tân Lập, thị trấn Đăk Rờ 
Ve thuộc huyện Kon Rẫy; xã Đăk 

Long thuộc huyện Kon Plông

Thu hồi đất của Công ty Lưới điện cao thế Miền Trung 
(nay là Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Trung)  và cho 
Công ty Điện lực Kon Tum thuê đất để xây dựng công 

trình Trạm biến áp 110KV Kon Plông và nhánh rẽ

Năng lượng Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty Điện Lực Kon 

Tum 
745/QĐ-UBND 
ngày 04/8/2020

2731.8
Đường Lạc Long Quân, phường 

Quang Trung, thành phố Kon Tum

Thu hồi đất của Xí nghiệp Điện cao thế Miền Trung, 
Công ty Điện lực 3 và cho Công ty Điện lực Kon Tum, 

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung thuê đất để xây dựng 
Mở rộng Trạm biến áp 110kV Kon Tum

Năng lượng Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty Điện Lực Kon 

Tum 
757/QĐ-UBND 
ngày 06/8/2020

790.9
Đường Lạc Long Quân, phường 

Quang Trung, thành phố Kon Tum

Thu hồi đất của Ban quản lý công trình điện lực 4 và cho 
Công ty Điện lực Kon Tum - Tổng Công ty Điện lực 

Miền Trung thuê đất để xây dựng Nhà nghỉ công nhân 
vận hành Trạm biến áp 110KV

32 Trụ sở Thuê đất trả tiền hằng năm
Trung tâm Đăng kiểm 

82.01.S
773/QĐ-UBND 
ngày 10/8/2020

5199.6
Đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 
Quang Trung, thành phố Kon Tum

Gia hạn sử dụng đất cho Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S để 
tiếp tục sử dụng vào mục đích Xây dựng trụ sở của Trung 

tâm Đăng kiểm 82.01.S

33 Nông nghiệp Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty Cổ phần bò sữa 

nông nghiệp công nghệ cao 
Kon Tum

853/QĐ-UBND 
ngày 03/9/2020

3579756 Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy

Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần bò 
sữa nông nghiệp công nghệ cao Kon Tum thuê đất để thực 
hiện dự án: Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ 

cao tại tỉnh Kon Tum (đợt 1)

34 Trụ sở Thuê đất trả tiền hằng năm

Ngân hàng nông nghiệp và 
phát triển nông thôn Việt 

Nam - Chi nhánh tỉnh Kon 
Tum

874/QĐ-UBND 
ngày 08/9/2020

1145.7 Thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei
Điều chỉnh Quyết định số 560/QĐ-UB ngày 27 tháng 4 

năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum

35 Phi NN # Thuê đất trả tiền hằng năm Công ty TNHH Đăng Vinh
914/QĐ-UBND 
ngày 18/9/2020

157800
Tiểu khu 481, thị trấn Măng Đen, 

huyện Kon Plông

Chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các hạng mục 
phụ trợ phục vụ Dự án đầu tư trồng cây Macadamia, sơ 

chế và bảo quản hạt Macadamia sau thu hoạch của Công 
ty TNHH Đăng Vinh

36 Năng lượng Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Konia
1006/QĐ-UBND 
ngày 13/10/2020

4618.2
Tại xã Đăk Blà; xã Đăk Rơ Wa; xã 
Chư Hreng; xã Hoà Bình; phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum

Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Konia thuê đất để thực hiện Hạng mục 

đường dây 110kV và ngăn lộ thuộc dự án Hồ chứa cắt lũ 
kết hợp phát điện Đăk Bla (đợt 4)

37 Nông nghiệp Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty Cổ phần Zakka 

Food thuê đất để 
1087/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2020

48602.8
Tiểu khu 488, thị trấn Măng Đen, 

huyện Kon Plông

Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ 
phần Zakka Food thuê đất để thực hiện Dự án sản xuất 
nông nghiệp công nghệ cao và trồng nông sản Organic 

(Đợt 1)

Vật liệu Xây 
dựng

Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty cổ phần Đầu tư và 

Xây dựng Thành An
1129/QĐ-UBND 
ngày 16/11/2020

33000
Thôn Đăk Kang Dốp, xã Đăk 

HRing, huyện Đăk Hà

Gia hạn sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng Thành An để tiếp tục thuê đất khai thác khoáng sản 

đá làm vật liệu xây dựng thông thường (phần gia hạn)

Vật liệu Xây 
dựng

Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty cổ phần Đầu tư và 

Xây dựng Thành An
1129/QĐ-UBND 
ngày 16/11/2020

7097.3
Thôn Đăk Kang Dốp, xã Đăk 

HRing, huyện Đăk Hà

Gia hạn sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng Thành An để tiếp tục thuê đất khai thác khoáng sản 
đá làm vật liệu xây dựng thông thường (phần thuê mới)

31

38
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39 Năng lượng Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty Điện Lực Kon 

Tum 
1151/QĐ-UBND 
ngày 20/11/2020

4600
Tổ 3, phường Ngô Mây, thành phố 

Kon Tum

Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Điện lực 
Kon Tum thuê đất để xây dựng công trình Nhà trực vận 

hành Đội sửa chữa nóng lưới điện và nhà kho chứa vật tư 
thiết bị, phương tiện phục vụ xử lý sự cố lưới điện

40 Phi NN # Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Kon Rẫy
1144/QĐ-UBND 
ngày 19/11/2020

500.6
Khoảnh 5, tiểu khu 747, xã Măng 

Cành, huyện Kon Plông

Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH 
MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy thuê đất để thực hiện xây 
dựng công trình Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đăk Kôi 2

41
Vật liệu Xây 

dựng
Thuê đất trả tiền hằng năm

Công ty TNHH Nguyên 
Hưng

1143/QĐ-UBND 
ngày 19/11/2020

175200
Lòng sông Đăk Bla, đoạn phía Tây, 

thành phố Kon Tum

Gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH Nguyên Hưng để 
tiếp tục thuê đất Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường

42
Trồng cây 

hàng năm khác
Thuê đất trả tiền hằng năm

Công ty cổ phần sâm Ngọc 
Linh Tu Mơ Rông Kon 

Tum

1164/QĐ-UBND 
ngày 25/11/2020

100000
Khoảnh 4, tiểu khu 232, thôn Tu 

Bung, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ 
Rông

Về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh 
Tu Mơ Rông Kon Tum thuê đất để thực hiện Dự án thực 
hiện ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, 
liên kết sản xuất, trồng và kinh doanh các loại cây dược 

liệu (đợt 2)

43
Trồng cây 

hàng năm khác
Thuê đất trả tiền hằng năm

Công ty cổ phần Thương 
mại dịch vụ và Đầu tư 

Măng Đen

1168/QĐ-UBND 
ngày 26/11/2020

136983.3
Một phần khoảnh 1, 2, 3 tiểu khu 

487, thôn Măng Đen, thị trấn Măng 
Đen, huyện Kon Plông

Về việc cho thuê đất; cho thuê rừng gắn với giao đất cho 
Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Măng 
Đen thực hiện dự án Đầu tư nuôi cá nước lạnh, trồng 

dược liệu kết hợp với du lịch sinh thái (đợt 1) -(phần cho 
thuê đất)

44
cơ sở sản xuất 

phi nông 
nghiệp

Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty TNHH Phương 

Phong Linh
1212/QĐ-UBND 
ngày 07/12/2020

29011.7
Lô N1-19, Khu công nghiệp Sao 

Mai, xã Hoà Bình, thành phố Kon 
Tum

Điều chỉnh mục đích sử dụng đất ghi tại Điều 1 Quyết 
định số 1166/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2020 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh

45
SX Nông 

nghiệp
Thuê đất trả tiền hằng năm

Công ty cổ phần Thái 
Dương Bảo

1206/QĐ-UBND 
ngày 04/12/2020

10477.5
Khoảnh 6, tiểu khu 755, xã Ia Tơi, 

huyện Ia H'Drai
Cho Công ty Cổ phần Thái Dương Bảo thuê đất để thực 

hiện: Dự án nông nghiệp công nghệ cao

46
Vật liệu Xây 

dựng
Thuê đất trả tiền hằng năm

Công ty TNHH MTV Quốc 
Thiên Kon Tum

1233/QĐ-UBND 
ngày 10/12/2020

9867
Thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei, 

huyện Đăk Glei

Cho Công ty TNHH MTV Quốc Thiên Kon Tum thuê đất 
có mặt nước để khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây 
dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn Long Nang, 

thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

47
Vật liệu Xây 

dựng
Thuê đất trả tiền hằng năm

Công ty TNHH MTV 
Thạch Anh Sa

1239/QĐ-UBND 
ngày 11/12/2020

13900
Thôn Đăk Pơi, thị trấn Đăk Glei, 

huyện Đăk Glei

Cho Công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa thuê đất để khai 
thác và chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường tại thôn Đăk Poi, thị trấn Đăk Glei, huyện 
Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
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48 Năng lượng Thuê đất trả tiền hằng năm
Ban quản lý dự án các công 

trình điện Miền Trung
1240/QĐ-UBND 
ngày 11/12/2020

8589.2

Tiểu khu 568 (Khoảnh 2 - Lô 
1,2,4,5,7,8,9; Khoảnh 6 - Lô 1,4,5) 

xã Chư Hreng; Tiểu khu 570 
(Khoảnh 3 - Lô 3; Khoảnh 4 - Lô 1; 
Khoảnh 5 - Lô 1,3,5,7b,3a,6,8b,8c,9; 
Khoảnh 10 - Lô 1; Khoảnh 11 - Lô 
1,2,8,10b,6b,7a,7b,9b,11; Khoảnh 

11 - Lô 4,6) xã Hoà Bình; Tiểu khu 
NN12 - Lô 1,4,6,11 xã Hoà Bình; 

Tiểu khu 565 (Khoảnh 7 - Lô 1,4,6; 
Khoảnh 8 - Lô 1; Khoảnh 9 - Lô 

1,8,9; Khoảnh 11 - Lô 2) xã Đăk Blà

Chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng 
đất và giao đất, thuê đất cho Ban Quản lý dự án các công 

trình điện Miền Trung để thực hiện dự án: Đường dây 
500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 trên địa bàn thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 3) (phần thuê đất)

49
SX Nông 

nghiệp
Thuê đất trả tiền hằng năm

Công ty Cổ phần Công 
nghệ tưới Khang Thịnh

1250/QĐ-UBND 
ngày 15/12/2020

50000
Tiểu khu 486, 487, tổ dân phố 3, thị 
trấn Măng Đen, huyện Kon Plông

Cho Công ty Cổ phần Công nghệ tưới Khang Thịnh thuê 
đất để thực hiện Dự án Trồng rau, hoa, quả gắn với du 

lịch sinh thái (đất trồng cây lâu năm 35.000m², đất trồng 
cây hàng năm khác 15.000m²)

50
Khu công 

nghiệp
Thuê đất trả tiền hằng năm

Công ty TNHH Thương 
mại dịch vụ Xuất nhập 

khẩu Cát Vũ

1266/QĐ-UBND 
ngày 17/12/2020

18437
Lô C7, Khu công nghiệp Hoà Bình, 
phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum

Thu hồi đất của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu 
kinh tế tỉnh Kon Tum và cho Công ty TNHH Thương mại 
dịch vụ Xuất nhập khẩu Cát Vũ thuê đất để thực hiện dự 

án Nhà máy chế biến ván dăm và các sản phẩm từ gỗ

51 Cây lâu năm Thuê đất trả tiền hằng năm

Công ty TNHH một thành 
viên Bửu Lộc An (nay là 
Công ty TNHH MTV Ê 

Ban Farm)

1294/QĐ-UBND 
ngày 23/12/2020

12806.2
Khoảnh 5, tiểu khu 482, thôn Kon 

Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon 
Plông

Giao đất gắn với thuê rừng và cho Công ty TNHH một 
thành viên Bửu Lộc An (nay là Công ty TNHH MTV Ê 

Ban Farm) thuê đất thực hiện dự án: Trồng cây dược liệu 
dưới tán rừng (phần cho thuê đất trồng cây lâu năm)

52 Trồng rừng Thuê đất trả tiền hằng năm
Công ty TNHH 11-3 

IAHDRAI
1329/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2020

533790.1
Tiểu khu 755, thôn 1, xã Ia Tơi, 

huyện Ia H'Drai

Thu hồi và cho Công ty TNHH 11-3 IAHDRAI thuê đất 
để thực hiện dự án Trồng cây xanh phục hồi rừng và kết 
hợp nông nghiệp công nghệ cao (đợt 1) (đất trồng rừng 

414.051,7m²; đất trồng cây lâu năm 117.138,4m²; đất phi 
nông nghiệp 2.600m²)

53
Vật liệu Xây 

dựng
Thuê đất trả tiền hằng năm

Xí nghiệp xây dựng Đức 
Tiến (DNTN)

1354/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2020

32423.8
Thôn Đông lốc, xã Đăk Man, huyện 

Đăk Glei

Gia hạn sử dụng đất cho Xí nghiệp Xây dựng Đức Tiến 
(DNTN) để tiếp tục sử dụng vào mục đích khai thác 

khoáng sản đá và bãi chế biến đá làm vật liệu xây dựng 
thông thường
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